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KẾ HOẠCH 

Về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản  

trên địa bàn xã Lam Vỹ năm 2024 

 

                 ố 05   -          4/01/2024   ủ       huyệ  Định 

Hóa      ệ           ố    ị    ệ                         ủ            ị      

huyệ  Đị    ó      2024. 

 Để chủ  ộng trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia c m và thủy 

s         ịa bàn xã Lam Vỹ     2024. UBND xã  ban hành K  ho ch phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia c m và thủy s         ịa bàn xã Lam Vỹ     2024, với các nội 

dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

            

- Chủ  ộ          ừa, h n ch  phát sinh và lây lan dịch bệ                

súc, gia c m, thủy s         ịa bàn xã        ẩ              uô     ủy s n phát 

triể    á   ng nhu c u nguồn cung v   ộng vật, s n phẩ   ộng vật t i các xóm và 

các xã lân cận. 

- Kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu qu  khi có dịch bệnh 

gia súc, gia c m và thủy s n x y ra. 

- Chủ  ộng phòng, chống một số bệnh truy n nhiễm nguy hiểm. Tiêm phòng 

  t 100% số gia súc, gia c m theo k  ho            ồng thời t o miễn dịch chủ 

 ộ            ật nuôi sau tiêm vắc xin phòng bệnh, h n ch    u   ơ  á    á   ừ 

các ổ dị    ũ  k ống ch  k ô    ể dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

-                     á      ệ   ủ         u      ị     ơ     á             

 ổ        á       ó       u          ớ      ộ   ó         ô    á           ố    ị   

 ệ                  m và thủy s n,   ó                        ô     ờ            

       ẩ        ệ     k                  á     ể  k            ộ   ủa xã. 



 

- Nâng cao hiệu qu , hiệu l c qu n lý nhà n ớc v   ô    á        uô         

      ị      xã. 

           

- Đ                     ố                 ồ    ộ       á        á         

 ậ   ộ      ờ                      ệ   á    ệ    á           ố    ị    ệ        

                          ủ     . 

-  ổ             ệ   á    ệ    á           ố    ị    ệ                    

      ủ            ồ    ộ          ó           á   kị    ờ      ệ   ể      ệu  u . 

-  á    ệ    á           ố    ị    ệ                       ủ            u   

      u   ị     ệ      . 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1.                 c, hiệu qu  của công tác phòng, chống dịch bệnh trên 

                   m và thủy s n; th c hiệ   ồng bộ các biện pháp phòng, chống 

các bệnh truy n nhiễm nguy hiểm (bệnh Lở mồm long móng gia súc, Tai xanh ở 

l n, Dịch t  l n Châu Phi, Cúm gia c m, Viêm da nổi cục trên trâu, bò, D i chó, 

Xu t huy t mùa xuân ở cá Chép (SVCV), bệnh do vi rút gây viêm thận và ho i tử 

mang ở cá chép (KHV), bệnh gan thận mủ ở  á      ơ    ệnh do TiLV trên cá Rô 

phi, Diêu hồ   … 

2.        ờng công tác truy n thông v  các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh truy n nhiễm nguy hiể                          m, thủy s n, tình hình dịch 

bệ         ịa bàn xã và huyện nhằm nâng cao ý th c, trách nhiệm của l      ng 

thú y  ơ  ở và nhân dân trong việc giám sát, khai báo, th c hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệ         u   ịnh. 

3.Phối h p tổ ch c tập hu n, bồ    ỡng chuyên môn kỹ thuật cho l      ng 

cộng tác viên thú y, mở các lớp tập hu n, tuyên truy n phổ bi n ki n th c v  kỹ 

thuậ        uô           ống dịch bệnh và ki n th c pháp luậ         ối với các hộ 

      uô                 m và thủy s n, các hộ kinh doanh buôn bán, vận chuyển, 

gi t mổ. 

4. Giám sát ch t ch  tình hình dịch bệ         ịa bàn xã, chủ  ộ      ra các 

biện pháp phòng chống dịch. 

5. Th c hiện tiêm phòng vắ       ối với các bệnh truy n nhiễm gia súc, gia 

c m ph i tiêm phòng bắt buộ   u   ịnh t     ô       ố 07/2016/TT-BNNPTNT 



 

     31 5 2016    ô       ố 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

6. Tổ ch c triể  k     ịnh kỳ công tác vệ sinh, khử trùng    u  ộc phòng 

chống dịch bệ                           m. 

7. Thành lậ   á       kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, vận 

chuyển, buôn bán, gi t mổ  ộng vật và s n phẩ   ộng vật, xử lý nghiêm các hành 

vi vi ph m. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 

a) Công tác thông tin truyên truyền 

- Tuyên truy n, phổ bi n ki n th c v  Luật Thú y, Luậ        uô   Luật 

Thủy s       á                u          ô    á        uô              ủy s    ể 

   ờ          ời ch    uô    ểu và t  giác ch p hành nh     u   ịnh của pháp 

luật trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia c m và thủy s n. 

- Thông tin tuyên truy n nhằm nâng cao nhận th c cho mọi t ng lớp nhân 

dân v  t m quan trọng của việc xây d ng vùng an toàn dịch bệnh; biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia c m và  thủy s n, phát triể        uô     o vệ 

s c kh          ời và vệ sinh môi tr ờng; tình hình dịch bệ                     

gia c m và thủy s n trong và ngoài xã. 

- Thông tin v  t m quan trọng, tác dụng của việc tiêm phòng vắ              

vật nuôi nhằ         ừa dịch bệnh tái phát; k  ho ch tiêm phòng vắ              

vậ   uô      2024 trên ph m vi toàn xã, vậ   ộ      ờ        uô             ởng 

 ng chi n dị                                     m và t  chủ  ộng các lo i vắc 

xin không có  ơ    , chính sách hỗ tr  củ        ớc. 

b) Công tá   ào tạo, tập huấn 

Tham gia các lớp tập hu n chuyê   ô         ô    á        uô            ủy 

s      :  á   ớp tập hu n v  bệnh truy n nhiễm nguy hiể                        

c m, bệnh trong nuôi trồng thủy s       ời tr c ti p tham gia tiêm phòng vắc xin 

                             ờ        uô    ộ kinh doanh gi t mổ  ộng vật nhằm 

 á   ng yêu c u v  nghiệp vụ thú y, góp ph n nâng cao hiệu qu  trong công tác 

phòng chống dịch bệ         ịa bàn qu n lý. 

2. Công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2024 



 

- Tổ ch c th c hiện tiêm phòng vắ       ối với các bệnh truy n nhiễm của 

gia súc, gia c m ph i tiêm phòng bắt buộ        u   ịnh t     ô       ố 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v  việc quy 

 ịnh phòng chống dịch bệ    ộng vật trên c n;  

-        u  k                                 ia c m phân cho các xóm     

2024   ụ   ể       u: 

(    i    hi ti t   m th o) 

- Hình thức tổ chức: Tiêm phòng cuốn chi u, tập trung, d     ểm từng xóm. 

Tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu ph     t 80% trở lên so với tổ               ện tiêm, 

không tiêm phòng dàn tr i và kéo dài. 

-  h i gian tổ  hứ  ti m ph ng  

            trâu, bò, l n, chó mèo và gia c m: 

             vụ Xuân Hè:  ừ 15 3     15 4 2024. 

             vụ   u Đô  :  ừ 15       15 10 2024. 

         á                  á     ố   k              ổ  u               

            . 

        ạn t  n      t toán    ng t        n        ất  Giao cho Tổ thú 

y         ệ  k ể         u  ồ      ọ  ắ        ó                 ệ         u      á  

       ừ        u   ị  .   ờ             u      á : 

-                 :   ậ            15 6 2024. 

-                  :   ậ            15 11 2024. 

3. Vệ sinh, tiêu độc khử trùng, quản lý chăn nuôi 

- Tuyên truy      ớng dẫ     ờ        uô , nuôi trồng thủy s n th c hiện 

triệ   ể các biệ    á   ể   m b o an toàn dịch bệ          uô                ọc, 

phun khử   ù      u  ộ   ịnh kỳ 2 l n/tu n t i các chuồng tr i và xung quanh khu 

v         uô         ống ph i có nguồn gố   õ         c tiêm phòng các lo i vắc 

xin bắt buộ        u   ị       ớc khi nhậ        n cách ly; th         ớc uống 

ph     m b o vệ sinh thú y;  

- Công tác tổng vệ          u  ộc, khử trùng chuồng tr     ô     ờ        

 uô        ịa bàn xã th c hiệ    u 02                                    c hiện 

phun hóa ch t khử   ù      u  ộc khi có dịch x                    ủ  huyện.  



 

4. Công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản 

-        ờ     ô         u      u      ổ       á   ớ            ậ   u     ổ 

      á   u   ị    ủ        ớ              ố    ị    ệ     ủ          ể  k     á  

          ớ    ẫ  kỹ   uậ   ủ   ơ  u     u               . 

-    ể  k    k ử   ù      u  ộ     ớ  k        ụ  uô             á       ồ 

 uô              uô   ồ    k u          u    k            ố     ủ     ... 

- Phối h p với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện chủ  ộng giám sát, 

   u tra dịch bệnh 

5. Quản lý thuốc thú y, hóa chất phun khử trùng, tiêu độc, vắc xin tiêm 

phòng 

  ố       ớ   á   ơ  u     u     ô    p             ờng k ể       á   ổ 

       á           ệ             á   u   ị     á   uậ              ộ   k    

        uố                         uô                    uô   ậ    u    k ể   ị   

 ộ    ậ           ẩ   ộ    ậ . 

IV. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Cơ chế, chính sách 

a) Hỗ tr  công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng vắ              gia 

súc, gia c m, chẩ    á   é      ệm, phụ c p cho nhân viên thú y, cộng tác viên thú 

y...th c hiệ        á         á     u   ịnh hiện hành. 

b) Hỗ tr  tiêu hủy gia súc, gia c m mắc bệnh: th c hiệ        ơ     chính 

sách hiện hành củ    u    ơ    Ủy ban nhân dân t nh Thái Nguyên. 

2. Kinh phí thực hiện  

      á         ớc và các nguồn vốn h p pháp khác. 

Chỉ tiêu k  hoạch tiêm phòng huyện g  o năm  0 4 

TT Chủng loại vắc xin Số liều vắc xin 

1 Vắc xin Tụ huy t trùng trâu, bò 400 

2 Vắc xin VDNC trâu, bò 450 

3 Vắc xin LMLM trâu, bò 400 

4 Vắc xin LMLM l n 300 



 

5 Vắc xin Dịch t  l n 500 

6 Vắc xin Tụ huy t trùng l n 350 

7 Vắc xin D i chó 600 

( Có bi u phân bố vắc xin chi ti t cho các xóm kèm theo) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ thú y, cán bộ khuyến nông phụ trách xã 

-        u          xã xây d ng k  ho             ố    ị    ệ        

                     và thủy s n trên  ị      xã Lam Vỹ     2024  ó   ệu  u   

-        u          xã          k           uẩ   ị      ủ            

 ậ      k            ơ     ệ             ụ   ụ  ô    á           ố    ị    k ệ  

               ờ         ộ    ủ                      ố    ị    ệ    ộ    ậ  k   

 ó  ị           

- Nhân viên, cộng tác viên thú y có trách nhiệm th c hiệ   á    t tiêm 

phòng và phòng chống dịch bệ            . 

-        ệ       ộ  á   á        u   ị  . 

2. Công chức TC-KT ngân sách xã 

  ớ    ẫ   ơ            á           u với UBND     k             ô   

 á          ố    ị    ệ                                  ủ            ị      xã 

    2024. 

3. Cán bộ khuyến nông 

-   ớ    ẫ    ậ   u   kỹ   uậ        uô    u            ố       á    ệ  

  á  kỹ   uậ           ố    ị    ệ                          ị      xã; 

- Tuyên truy n, phổ bi n ki n th c v  Luật Thú y, Luậ        uô   Luật 

Thủy s       á                u          ô    á        uô              ủy s    ể 

   ờ          ời ch    uô    ểu và t  giác ch p hành nh     u   ịnh của Pháp 

luật trong công tác thú y; 

- Thông tin tuyên truy n nhằm nâng cao nhận th c của mọi t ng lớp nhân 

dân v  t m quan trọng của việc xây d ng vùng an toàn dịch bệnh; biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia c m, thủy s n, phát triể        uô     o vệ s c 

kh          ời và vệ       ô     ờng; 



 

4. Trạm y tế 

- Theo dõi, giám sát và chủ  ộng triển khai các biện pháp phòng chống các 

bệnh lây từ  ộng vậ          ờ     c biệt là cúm gia c m, d i chó, mèo… 

5. Công an xã 

  ố       ớ   á   ơ   ị       u            k ể            ị        ử    

nghiêm kiê   u     á     ờ                ô    á           ố    ị    ệ    ộ   

 ậ     ủ     . 

6. Công chức văn hóa xã hội 

  ố       ớ  cán bộ phụ   á    ô       ệ   k u  n nông xã  u      u    

  u  ộ        ừ         ớ                         ị    ệ       á    ệ    á  

         ố    ị    ệ    ộ    ậ     ủ     . 

7. Đối với các ông(bà) trưởng xóm 

- Th c hiện ch t ch  việc giám sát, qu n lý tình hình dịch bệ             ật 

nuôi, thủy s n phát hiện ngay và xử lý gia súc mắc bệ               ớng dẫn 

chuyên môn củ   ơ  u          

- Thông tin tuyên truy n nhằm nâng cao nhận th c của mọi t ng lớp nhân dân 

v  t m quan trọng của việc xây d ng vùng an toàn dịch bệnh; biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia c m, thủy s n, phát triể        uô     o vệ s c kh e 

       ời và vệ       ô     ờng;  

-Thông tin v  t m quan trọng, tác dụng của việc tiêm phòng vắc xin cho     

vật nuôi nhằ         ừa dịch bệnh; vậ   ộ      ờ        uô             ởng  ng 

chi n dị                                     m và t  chủ  ộng các lo i vắc xin 

không nằ         ơ     chính sách hỗ tr  của t nh;  

- Phối h p triể  k                                         ịnh kỳ theo K  

ho      m b              ộ, có hiệu qu .    ờng h p chủ quan, không chú trọng, 

quan tâm trong công tác tiêm phòng phòng, chống dịch bệ    ể x y ra dịch bệnh lây 

                                   á  ô  (  )    ởng xóm hoàn toàn chịu trách nhiệm 

      u   ịnh. 

-        ệ   á   á        ộ  k    u         ệ     ớ    ắ   ồ             ô   

 á          ố    ị    ệ    ị   kỳ        á     u          xã qua tổ thú y. 

8. Trách nhiệm của chủ cơ sở chăn nuôi 

- Đ m b      u kiệ        uô    p vệ sinh; th c hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệ             ật nuôi củ   ơ  ở mình       u   ịnh; 

- Ngoài số    ng, lo i Vắc xin trong diện hỗ tr  từ Ngân sách t   .  ơ  ở 

chủ  ộng các lo i Vắ      k á    m b o cho công tác phòng, chống dịch bệnh cho 

                           u   ịnh.    ờng h p không ch p hành tiêm phòng, 



 

không chủ  ộng th c hiện các biện pháp phòng, chống dị                ể x y ra 

dịch bệnh lây lan thì hoàn toàn chịu trách nhiệ        u   ịnh của Pháp Luật. 

                              ố    ị    ệ                                

  ủ            ị      xã Lam Vỹ     2024. UBND xã yêu c u các xóm, các ban 

ngành liên quan   ố                     ệ   ể  ô    á           ố    ị    ệ    ộ   

 ậ        ị      xã       ệu  u  cao./. 

Nơ  n ận:                                                                                

- Đ ng ủy- Đ  -UBND xã 

- Các ban ngành liên quan 

- 10 xóm 

- L u. 

 

TM. ỦY  AN NH N   N 

 T. CHỦ TỊCH 

 H  CHỦ TỊCH 

 

 

Hoàng Văn  hòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2024 

(Kèm theo k  hoạch số:     /KH-UBND ngày     /1/2024 của UBND xã Lam Vỹ) 

 

TT Tên xóm 

Giao chỉ tiêu tiêm phòng các loại vắc xin 

Vắc 

xin 

THT 

trâu, 

bò 

Vắc 

xin 

VDNC 

trâu, 

bò 

Vắc xin LMLM 

Dịch tả 

lợn 

Tụ 

huyết 

trùng 

Lợn 

Dại 

chó 
Trâu, 

bò, dê 
Lợn 

1 V      1 49 54 49 29 48 34 62 

2 V      2 33 38 33 26 47 31 57 

3 Làng c  32 37 32 34 53 39 62 

4 Tam H p 94 99 94 36 57 41 77 

5 Đ    k t 40 45 40 39 58 44 67 

6 Làng quy n 41 46 41 26 47 31 47 

7 Làng há 21 26 21 21 42 26 72 

8 Nà toán 23 28 23 24 43 29 47 

9 Nà làng 30 35 30 34 53 39 47 

10       ơ  37 42 37 31 52 36 62 

Tổng cộng 400 450 400 300 500 350 600 
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